
Cập nhật: 21/ 03/ 2015 
5. Bảng Giá - Khởi Hành Từ Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng

Hành 
trình Tên & Địa chỉ Khách sạn  Hạng 

KS Thời gian áp dụng Ghi chú 

Loại phòng Giá người lớn (VND) Giá 
Giường 
phụ cho 

người lớn 

Giá Trẻ em từ 2 – 11 tuôi 

(Deluxe/ 
Superior) 

Twin-
Shared  

Single 
room/ 

person 

Gường phụ 
cho trẻ em 
(6-11 tuổi) 

Trẻ em ngủ 
chung giường 

(2-5 tuổi) 

Trẻ em ngủ 
chung giường 

(6-11 tuổi) 
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VIAN 
C1 – 9 Phạm Văn Đồng, 
Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 

3 sao 

1/3-31/3/2015 
& 01/09-31/12/2015 
(Không áp dụng: 28, 
29, 30/4 & 1/5) 

Surcharge: 
50.000VND/ room/ 
nite for Merry 
christmas (24/12), 
Vietnam's 
Independence day 
(2/9) 

Superior  2,870,000     3,320,000     2,870,000     2,420,000  2,100,000     2,160,000  

3 sao 
01/04-31/08/2015 
(Không áp dụng: 28, 
29, 30/4 & 1/5) 

Surcharge: 
50.000VND/ room/ 
nite for Tet Holiday 
(19/2, 20/2, 21/2), 
New Year (1/1), Merry 
christmas (24/12), 
Vietnam's 
Independence day 
(2/9) 

Superior  2,920,000     3,420,000     2,920,000     2,420,000  2,100,000     2,160,000  

LĂNG CÔ BEACH RESORT 
Thị trấn Lăng Cô, H. Phú Lộc, 
T.T.Huế 

3 sao 

01/03-31/05 & 01/09 – 
31/12/2015  
Không áp dụng: 
29+30/4 &  1+2/5 

tháng 3-5 và 9-31/12: 
có bao gồm 2 chiều 
đón tiễn sân bay ĐN 

Garden View  3,320,000     4,220,000     3,320,000     2,700,000  2,100,000     2,280,000  

3 sao 01/06 – 31/08/2015 Không bao gồm đón 
tiễn Garden View  3,620,000     4,820,000     3,620,000     2,700,000  2,100,000     2,280,000  

BẮC CƯỜNG 
Lô30-32, Đường Nguyễn Văn 
Thoại, Q. Ngũ Hành Sơn, 
Tp.Đà Nẵng 

3 sao 
01/03-30/09/2015 
(Không áp dụng 28/04-
03/05) 

Superior  3,020,000     3,620,000     3,020,000     2,500,000  2,100,000     2,300,000  

SANDY BEACH 
255 Huyền Trân Công Chúa, 
Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà 
Nẵng 

4 sao 01/03-31/05 & 01/09-
31/12/2015  

Không áp dụng  
28/04-2/05 Superior  3,920,000     5,420,000     3,920,000     3,400,000  2,100,000     2,400,000  

4 sao 01/06 – 31/08/2015 Superior  4,270,000     6,120,000     4,270,000     3,400,000  2,100,000     2,400,000  

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH SHOP DU LỊCH VIỆT NAM

A: 
T: 

E: 

Lầu 1, Tòa nhà Hoa Lâm, số 2 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 
+84 (08) 6276 8800 (3 lines) 
info@shopdulich.vn

Tổng đài tư vấn: 0901.331.446 
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ORCHID 
Lô B2.4-10 Võ Nguyên Giáp, 
P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, 
Tp. Đà Nẵng 

3 sao 01/03-15/04/2015
& 06/09-31/12/2015 

Gía tăng 15% trong 
các ngày: Tết Dương 
lịch (01/01), Tết Âm 
lịch, Ngày giỗ tổ Hùng 
Vương (mùng 10 
tháng 3 âm lịch), ngày 
Giải phóng miền Nam 
(30/04), ngày Quốc tế 
lao động (01/05), 
ngày Quốc khánh 
(02/09), Giáng Sinh 
(24/12) 

Superior  2,720,000     3,020,000   N/A  N/A   2,100,000     2,300,000  

3 sao 16/04-05/09/2015 

Gía tăng 15% trong 
các ngày: Tết Dương 
lịch (01/01), Tết Âm 
lịch, Ngày giỗ tổ Hùng 
Vương (mùng 10 
tháng 3 âm lịch), ngày 
Giải phóng miền Nam 
(30/04), ngày Quốc tế 
lao động (01/05), 
ngày Quốc khánh 
(02/09), Giáng Sinh 
(24/12) 

Superior  2,920,000     3,420,000   N/A  N/A   2,100,000     2,300,000  

FURAMA RESORT 
Đường Võ Nguyên Giáp, 
P.Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành 
Sơn, Tp. Đà Nẵng 

5 sao 

01/03-28/05/2015 & 
04/09-22/12/2015 
(Không áp dụng 
22Dec'14-5Jan'15, 17-
25Feb'15, 27-
29Mar'15,24Apr-
03May'15) 

Garden 
Superior  5,320,000     7,800,000     5,320,000     4,200,000  2,100,000     2,530,000  

5 sao 29/05-03/09/2015 Garden 
Superior  5,670,000     8,300,000     5,670,000     4,200,000  2,100,000     2,530,000  

5 sao 

01/03-22/12/2015 
(Không áp dụng 
22Dec'14-5Jan'15, 17-
25Feb'15, 27-
29Mar'15,24Apr-
03May'15) 

Lagoon 
Superior  6,090,000     9,140,000     6,090,000     4,200,000  2,100,000     2,530,000  

5 sao 

01/03-22/12/2015 
(Không áp dụng 
22Dec'14-5Jan'15, 17-
25Feb'15, 27-
29Mar'15,24Apr-
03May'15) 

Ocean Studio  7,350,000   11,240,000     7,350,000     4,200,000  2,100,000     2,530,000  

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH SHOP DU LỊCH VIỆT NAM

A: 
T: 

E: 

Lầu 1, Tòa nhà Hoa Lâm, số 2 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 
+84 (08) 6276 8800 (3 lines) 
info@shopdulich.vn

Tổng đài tư vấn: 0901.331.446 
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VINPEARL LUXURY ĐÀ 
NẴNG 
Đường Trường Sa - P. Hòa 
Hải - Q. Ngũ Hành Sơn - 
TP.Đà Nẵng 

5 sao 
01/03-27/04/2015 
03/05-30/05/2015 
16/08-31/08/2015 

Ba gồm 3 buổi buffet: 
sáng, trưa, tối Garden View  6,680,000   10,370,000     6,680,000     5,500,000  2,100,000     3,500,000  

5 sao 01/06-15/08/2015 Garden View  7,050,000   11,050,000     7,050,000     5,500,000  2,100,000     3,500,000  

5 sao 01/09-30/11/2015 Garden View  6,300,000     9,610,000     6,300,000     5,500,000  2,100,000     3,500,000  

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH SHOP DU LỊCH VIỆT NAM

A: 
T: 

E: 

Lầu 1, Tòa nhà Hoa Lâm, số 2 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 
+84 (08) 6276 8800 (3 lines) 
info@shopdulich.vn

Tổng đài tư vấn: 0901.331.446 



6. Bảng Giá - Khởi Hành Từ Hà Nội – Đà Nẵng

Hành 
trình Tên & Địa chỉ Khách sạn  Hạng 

KS Thời gian áp dụng Ghi chú 

Loại phòng Giá người lớn (VND) Giá 
Giường 
phụ cho 

người lớn 

Giá Trẻ em từ 2 – 11 tuôi 

(Deluxe/ 
Superior) 

Twin-
Shared  

Single 
room/ 

person 

Gường phụ 
cho trẻ em 
(6-11 tuổi) 

Trẻ em ngủ 
chung giường 

(2-5 tuổi) 

Trẻ em ngủ 
chung giường 

(6-11 tuổi) 
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VIAN 
C1 – 9 Phạm Văn Đồng, 
Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 

3 sao 

1/3-31/3/2015 
& 01/09-31/12/2015 
(Không áp dụng: 28, 
29, 30/4 & 1/5) 

Surcharge: 
50.000VND/ room/ 
nite for Merry 
christmas (24/12), 
Vietnam's 
Independence day 
(2/9) 

Superior  2,870,000     3,320,000     2,870,000     2,420,000  2,100,000     2,160,000  

3 sao 
01/04-31/08/2015 
(Không áp dụng:: 28, 
29, 30/4 & 1/5) 

Surcharge: 
50.000VND/ room/ 
nite for Tet Holiday 
(19/2, 20/2, 21/2), 
New Year (1/1), Merry 
christmas (24/12), 
Vietnam's 
Independence day 
(2/9) 

Superior  2,920,000     3,420,000     2,920,000     2,420,000  2,100,000     2,160,000  

LĂNG CÔ BEACH RESORT  
Thị trấn Lăng Cô, H. Phú Lộc, 
T.T.Huế 

3 sao 

01/03-31/05 & 01/09 – 
31/12/2015  
Không áp dụng: 
29+30/4 &  1+2/5 

tháng 3-5 và 9-31/12: 
có bao gồm 2 chiều 
đón tiễn sân bay ĐN 

Garden View  3,320,000     4,220,000     3,320,000     2,700,000  2,100,000     2,280,000  

3 sao 01/06 – 31/08/2015 Không bao gồm đón 
tiễn Garden View  3,620,000     4,820,000     3,620,000     2,700,000  2,100,000     2,280,000  

BẮC CƯỜNG 
Lô30-32, Đường Nguyễn Văn 
Thoại, Q. Ngũ Hành Sơn, 
Tp.Đà Nẵng 

3 sao 
01/03-30/09/2015 
(Không áp dụng: 
28/04-03/05) 

Superior  3,020,000     3,620,000     3,020,000     2,500,000  2,100,000     2,300,000  

SANDY BEACH  
255 Huyền Trân Công Chúa, 
Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà 
Nẵng 

4 sao 01/03-31/05 & 01/09-
31/12/2015  

Không áp dụng  
28/04-2/05 Superior  3,920,000     5,420,000     3,920,000     3,400,000  2,100,000     2,400,000  

4 sao 01/06 – 31/08/2015 Superior  4,270,000     6,120,000     4,270,000     3,400,000  2,100,000     2,400,000  

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH SHOP DU LỊCH VIỆT NAM

A: 
T: 

E: 

Lầu 1, Tòa nhà Hoa Lâm, số 2 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 
+84 (08) 6276 8800 (3 lines) 
info@shopdulich.vn

Tổng đài tư vấn: 0901.331.446 
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ORCHID 
Lô B2.4-10 Võ Nguyên Giáp, 
P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, 
Tp. Đà Nẵng 

3 sao 01/03-15/04/2015
& 06/09-31/12/2015 

Gía tăng 15% trong 
các ngày: Tết Dương 
lịch (01/01), Tết Âm 
lịch, Ngày giỗ tổ Hùng 
Vương (mùng 10 
tháng 3 âm lịch), ngày 
Giải phóng miền Nam 
(30/04), ngày Quốc tế 
lao động (01/05), 
ngày Quốc khánh 
(02/09), Giáng Sinh 
(24/12) 

Superior  2,720,000     3,020,000   N/A  N/A   2,100,000     2,300,000  

3 sao 16/04-05/09/2015 

Gía tăng 15% trong 
các ngày: Tết Dương 
lịch (01/01), Tết Âm 
lịch, Ngày giỗ tổ Hùng 
Vương (mùng 10 
tháng 3 âm lịch), ngày 
Giải phóng miền Nam 
(30/04), ngày Quốc tế 
lao động (01/05), 
ngày Quốc khánh 
(02/09), Giáng Sinh 
(24/12) 

Superior  2,920,000     3,420,000   N/A  N/A   2,100,000     2,300,000  

FURAMA RESORT 
Đường Võ Nguyên Giáp, 
P.Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành 
Sơn, Tp. Đà Nẵng 

5 sao 

01/03-28/05/2015 & 
04/09-22/12/2015 
(Không áp dụng: 
22Dec'14-5Jan'15, 17-
25Feb'15, 27-
29Mar'15,24Apr-
03May'15) 

Garden 
Superior  5,320,000     7,800,000     5,320,000     4,200,000  2,100,000     2,530,000  

5 sao 29/05-03/09/2015 Garden 
Superior  5,670,000     8,300,000     5,670,000     4,200,000  2,100,000     2,530,000  

5 sao 

01/03-22/12/2015 
(Không áp dụng: 
22Dec'14-5Jan'15, 17-
25Feb'15, 27-
29Mar'15,24Apr-
03May'15) 

Lagoon 
Superior  6,090,000     9,140,000     6,090,000     4,200,000  2,100,000     2,530,000  

5 sao 

01/03-22/12/2015 
(Không áp dụng: 
22Dec'14-5Jan'15, 17-
25Feb'15, 27-
29Mar'15,24Apr-
03May'15) 

Ocean Studio  7,350,000   11,240,000     7,350,000     4,200,000  2,100,000     2,530,000  

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH SHOP DU LỊCH VIỆT NAM

A: 
T: 

E: 

Lầu 1, Tòa nhà Hoa Lâm, số 2 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 
+84 (08) 6276 8800 (3 lines) 
info@shopdulich.vn

Tổng đài tư vấn: 0901.331.446 
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VINPEARL LUXURY DA 
NANG 
Đường Trường Sa - P. Hòa 
Hải - Q. Ngũ Hành Sơn - 
TP.Đà Nẵng 

5 sao 
01/03-27/04/2015 
03/05-30/05/2015 
16/08-31/08/2015 

Ba gồm 3 buổi buffet: 
sáng, trưa, tối Garden View  6,680,000   10,370,000  6,680,000     5,500,000  2,100,000     3,500,000  

5 sao 01/06-15/08/2015 Garden View  7,050,000   11,050,000     7,050,000     5,500,000  2,100,000     3,500,000  

5 sao 01/09-30/11/2015 Garden View  6,300,000     9,610,000     6,300,000     5,500,000  2,100,000     3,500,000  

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH SHOP DU LỊCH VIỆT NAM

A: 
T: 

E: 

Lầu 1, Tòa nhà Hoa Lâm, số 2 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 
+84 (08) 6276 8800 (3 lines) 
info@shopdulich.vn

Tổng đài tư vấn: 0901.331.446 




